
PHỤ LỤC 2 

THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ  

(1954 – 1975) 

 

A- DANH SÁCH BAN CÁN SỰ VÀ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

HUYỆN 5 (KHU 5), TỈNH GIA LAI. 

I- Ban cán sự Đảng bộ huyện theo quyết định của Tỉnh ủy Gia Lai 

ngày 15- 9 -1954: 

1- Siu Năng (Siu Tám)     Bí thư 

2- Trịnh Quang Ngọc (Tường)    Phó bí thư 

3- Ngô Thành (Chinh)              Ủy viên 

- Tháng 9 -1955, đồng chí Siu Năng (Siu Tám) chuyển công tác khác, đồng 

chí Trịnh Quang Ngọc (Tường) làm Bí thư. Cuối năm 1955, Ban cán sự được bổ 

sung các đồng chí Huỳnh Thăng (Hinh), Nguyễn Thành (Ui). 

- Tháng 1-1959, đồng chí Trịnh Quang Ngọc ra miền Bắc, đồng chí Ngô 

Thành (Chinh) được cử làm quyền Bí thư. Cuối năm 1959, bổ sung đồng chí Trần 

Khánh (Vượng) làm ủy viên. 

II- Tháng 7-1960, Tỉnh ủy Gia Lai quyết định sáp nhập Khu 4 và Khu 

5 thành Khu 45, Ban cán sự Khu 45 gồm các đồng chí:  

1-Trịnh Quang Ngọc                Bí thư 

2-Ngô Thành (Chinh)                Phó bí thư 

3- Nguyễn Thành (Ui)     Ủy viên 

4- Nguyễn Văn (Cang)     Ủy viên 

5- HuỳnhThăng (Hinh)     Ủy viên 

6- Đinh Non (Pran)     Ủy viên 

7- Đặng Công Kha (Chí)    Ủy viên 

8- Võ Đệ       Ủy viên 

9- Nguyễn Long (Thứ)     Ủy viên 

10- Lê Phi Hùng      Ủy viên 

III- Tháng 6-1961, Tỉnh ủy quyết định tách Khu 45 thành hai khu 4 và 

5, Ban cán sự Khu 5 gồm các đồng chí:  

1- Trịnh Quang Ngọc              Bí thư 

2- Nguyễn Văn (Cang)              Phó bí thư 

3- Nguyễn Thành (Ui)     Ủy viên 

4- Huỳnh Thăng (Hinh)     Ủy viên 

5- Rahlan Lem      Ủy viên 

IV- Đại hội đại biểu Đảng bộ khu 5 lần thứ I (3-1962), tại làng Gông 

Kreh, xã E6 (nay là xã Ia Púch, huyện Chư Prông), bầu Ban chấp hành gồm 12 

đồng chí: 

1- Nguyễn Văn (Cang)     Bí thư 



2- Huỳnh Thăng (Hinh)     Phó bí thư 

3- Đinh Nghi        

4- Rahlan Lem     

5- Nguyễn Thành (Ui)    

6- Trần Châu (Đức)    

7- Rơmah Út 

8- Rahlan Jua 

9- Siu Djơng 

10- Kpă Gong 

11- Kpă Phich 

12- Ba (tỉnh đưa về) 

13- Rơmah Bang 

- Tháng 9 – 1964, đồng chí Nguyễn Văn (Cang) được điều động công tác 

khác, đồng chí Huỳnh Năng Thuận (Yơp) được phân công làm Bí thư Khu 5. 

- Tháng 5 – 1965, đồng chí Huỳnh Năng Thuận (Yơp) được tỉnh điều động 

công tác khác, đồng chí Nguyễn Hùng (Lê Tam) được phân công làm Bí thư Khu 

5. 

V- Tháng 6-1962, Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban cán sự khu 10 phụ 

trách dinh điền trực thuộc tỉnh, gồm các đồng chí: 

1- Ngô Thành (Chinh)                        Tỉnh ủy viên, Bí thư 

2- Đặng Minh Châu (Xiêng)    Ủy viên 

3- Trần Châu (Đức)     Ủy viên 

- Tháng 4-1965, Ban cán sự khu 10 giải thể. 

VI- Đại hội Đảng bộ khu 5 lần thứ II (tháng 8-1965) tại làng Griêng, xã 

E7 (nay là xã Ia Bòng, huyện Chư Prông), bầu Ban chấp hành gồm các đồng chí: 

1- Nguyễn Hùng (Lê Tam)     Bí thư 

2- Nguyễn Thành (Ui)               Phó bí thư 

3- Rơmah Út 

4- Yanh 

5- Kpuih Phâk 

6- Rơchơm Yô 

7- Rơmah Bang 

8- Phạm Đình Quí (Dăm) 

9- Rahlan Lem 

10- Quang 

11- Thanh 

12- Phi Ất 

13- Hôh (dân tộc Jrai, làng Gông Grang) 

14- Đinh Nghi (dân tộc Bahnar) 



15- Kpă Phich 

16- Phương 

17- Rahlan Jua 

18- Ba 

19- Phan Văn Đông 

- Tháng 11-1967, đồng chí Lê Tam nhận công tác tại Khu 8 (An Khê), đồng 

chí Lê Văn Thiệt (Mẫn) thay giữ chức vụ Bí thư. Sau đó, đồng chí Lê Văn Thiệt 

(Mẫn) chuyển công tác khác, đồng chí Nguyễn Thành (Ui) giữ chức quyền Bí thư. 

Tháng 5-1968, đồng chí Nguyễn Thành (Ui) hy sinh, đồng chí Đặng Ngọc Bân 

(Bo) được Tỉnh ủy phân công về làm Bí thư. 

III- Đại hội Đảng bộ Khu 5 lần thứ III (tháng 8-1969), tại làng Tu, xã E4 

(nay là xã Ia Mơr, huyện Chư Prông), bầu Ban chấp hành gồm các đồng chí: 

1- Đặng Ngọc Bân (Bo)     Bí thư 

2- Kpuih Phâk      Phó bí thư 

3- H’lua (nữ) 

4- Rahlan Jua 

5- Rơmah Út 

6- Phi Ất 

7- Tình 

8- Kpă Gong 

9- Rahlan Lem 

10- Kpuih Thiêng 

11- Hôh  

12- Kpă Phich 

13- Đinh Nghi (dân tộc bahnar) 

14- Rơchơm Yô 

15- Hyoi (nữ) 

16- Hir (nữ) 

17- Quang 

18- Phan Văn Đông 

19- Phương 

20- Anh 

21- H’Ba (nữ) 

IV- Đại hội Đảng bộ Khu 5 lần thứ IV (tháng 11-1971), tại làng Gông 

Krel, xã E6 (nay là xã Ia Púch, huyện Chư Prông), bầu Ban chấp hành gồm các 

đồng chí: 

1- Nguyễn Long (Thứ)     Bí thư 

2- Kpuh Phâk      Phó Bí thư 

3- Rơmah Út 



4- Rahlan Lem 

5- Ksor Thăn 

6- Siu Tem 

7- Vũ Đình Hồng 

8- H’Lua (nữ) 

9- Hir (nữ) 

10- Rahlan Lar 

11- H’Ba  

12- Rơmah Duông 

13- Hôh 

14- Rahlan Jur 

15- Dú (Jú) 

16- Siu Tú 

17- Rơchơm Yô 

18- Kro 

19- Chích  

20- Ralan H’Djam (nữ) 

21- Phan Văn Đông 

V- Đại hội Đảng bộ khu 5 lần thứ V (tháng 9-1973), tại làng Sơr, xã E7 

(nay là xã Ia Bòng, huyện Chư Prông), bầu Ban chấp hành gồm các đồng chí: 

1- Nguyễn Long (Thứ)         Bí thư 

2- Kpuih Phâk                   Phó bí thư 

3- Vũ Đình Hồng 

4- Rơmah Châu  

5- Rahlan Lem  

6- Rơmah Út 

7- Nguyễn Vinh Hiển 

8- H’Lua (nữ) 

9- Hir (nữ) 

10- Rahlan H’Djam (nữ) 

11- Rơmah Duông 

12- Hôh 

13- Rahlan Lar 

14- Kpă Phich 

15- Niăng Thư 

16- Rahlan Jur 

17- Rơchơm Yô 

18- Siu Ơn 



B- DANH SÁCH BAN CÁN SỰ VÀ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

HUYỆN 4 (KHU 4), TỈNH GIA LAI 

I- Ban cán sự khu 4 do Tỉnh ủy Gia Lai quyết định ngày 15- 9 - 1954, gồm 

các đồng chí 

1- Đào Đức Linh (Vi)     Bí thư 

2- Phạm Đạm (Võ, Nghĩa)    Ủy viên 

3- Đinh Non (Pran)     Ủy viên 

Năm 1955, bổ sung 2 đồng chí Nguyễn Long (Thứ) và Võ Đệ (Hồng) vào 

Ban cán sự. 

 - 4 chi bộ trực thuộc Ban cán sự khu 4: 

* Chi bộ vùng I gồm các xã B5, B6, B7 (nay là các xã Ia Sao, Ia Hrung, Ia 

Pếch) và vùng phụ cần Pleiku (nay là xã Ia Dêr thuộc huyện Ia Grai), gồm có các 

đồng chí: 

1- Phạm Đạm (Võ, Nghĩa)    Bí thư 

2- Nguyễn Hải (Ba) 

3- Võ Chiếu (Hiến) 

4- Đoàn Trị (Mua) 

* Chi bộ vùng II gồm các xã B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14 (nay là xã Ia 

Tôr, Ia Dơk, Ia Dom thuộc huyện Đức Cơ) và xã Ia Chia, Ia O, Ia Krái, Ia Tô 

(thuộc huyện Ia Grai), có các đồng chí: 

1- Nguyễn Long (Thứ)     Bí thư 

2- Võ Đệ      

3- Đặng Công Kha (Chí) 

* Chi bộ vùng III gồm các xã B1, B2, B3, B4 (nay là xã Ia Khươl, Ia Phí, Ia 

Mơnông, Ia Ka thuộc huyện Chư Păh), có các đồng chí: 

1- Đinh Non (Pran)     Bí thư 

2- Đặng Xuân Quang (Ak) 

3- Đặng Minh Châu (Xiêng) 

4- Bùi Tùng (Yút) 

* Chi bộ cơ quan gồm các đồng chí: 

1- Đào Đức Linh (Vi)     Bí thư 

2- Hồ Trọng Tầm (Sửu) 

3- Trần Xạc (Đí) 

- Đầu năm 1958, đồng chí Đào Đức Linh (Vi) ra miền Bắc chữa bệnh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lưu (Biêu) làm Bí thư. 

- Đến đầu năm 1960, đồng chí Nguyễn Văn Lưu (Biêu) về làm Bí thư Khu 

9 (thị xã Pleiku). Đồng chí Nguyễn Long (Thứ) thay giữ chức quyền Bí thư. 

- Tháng 7- 1960, tại khu rừng gần làng Yịt Le (E3, huyện 5, nay là xã Ia 

Lang, Ia Din huyện Đức Cơ), khu 4 và khu 5 sát nhập thành khu 45 do đồng chí 

Đỗ Duy Tư (Năm Thắng), Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì. 



- Tháng 6- 1961, Tỉnh ủy quyết định tách Khu 45 thành hai khu 4 và 5, Ban 

cán sự Khu 4 gồm các đồng chí 

1- Ngô Thành (Chinh)     Bí thư 

2- Nguyễn Long (Thứ)     Phó Bí thư 

3- Đặng Công Kha (Chí)     Ủy viên 

4- Đinh Non (Pran)     Ủy viên 

5- Võ Đệ (Hồng)      Ủy viên 

- Tháng 6 -  1962, tỉnh quyết định thành lập Ban cán sự Khu 10 dinh điền, 

đồng chí Ngô Thành (Chính) được điều về phụ trách Khu 10 dinh điền. Đồng chí 

Nguyễn Long (Thứ) thay giữ chức Bí thư Khu 4. 

* Ban cán sự khu 10 (dinh điền) gồm các đồng chí: 

1- Ngô Thành      Bí thư 

2- Đặng Minh Châu (Xiêng)    Ủy viên 

3- Trần Châu (Đức)     Ủy viên 

II- Đại hội Đảng bộ Khu 4 lần thứ I (tháng 6-1962), tại vùng giáp ranh 

giữa làng Bek và làng Châm, xã B6 (nay là xã Ia Hrung), bầu Ban chấp hành gồm 

các đồng chí: 

1- Nguyễn Long (Thứ)     Bí thư 

2- Lê Văn Thiệt (Mẫn)     Phó Bí thư 

3- Đặng Công Kha (Chí)    Ủy viên 

4- Thóng (Ên)      Ủy viên 

5- Chỉ       Ủy viên 

6- Thông       Uỷ viên 

7- Leh (dân tộc Jrai)     Ủy viên 

- Tháng 2 - 1963, Tỉnh ủy rút đồng chí Nguyễn Long (Thứ) về tỉnh. Đồng 

chí Lê Văn Thiệt (Mẫn) Phó bí thư huyện ủy được phân công giữ chức quyền Bí 

thư kiêm chính trị viên huyện đội khu 4. 

III- Đại hội Đảng bộ khu 4 lần thứ II (tháng 11-1965), tại phía Bắc xã 

B14 (nay là xã Ia Tô), bầu Ban chấp hành gồm các đồng chí 

1- Nguyễn Tuân (Bă Bổ)             Bí thư 

2-…. …       Phó Bí thư 

3- Đặng Xuân Quang (Ak)    Ủy viên 

4- Thóng (Ên)      Ủy viên 

5- Tịnh       Ủy viên 

6- Trần Minh Cúc      Ủy viên 

- Tháng 5- 1964, sau khi giải thể Khu 10 dinh điền, Tỉnh ủy bổ sung đồng 

chí Đặng Minh Châu (Xiêng), Ủy viên Ban cán sự Khu 10 vào Ban Thường vụ khu 

4, là ủy viên. 

- Tháng 1- 1966, đồng chí Hoàng Lê (Huỳnh Hưng Thạnh) được phân công 

giữ chức Bí thư khu 4. 



IV- Đại hội Đảng bộ khu 4 lần thứ III (tháng 7-1967), tại phía Đông làng 

Dang Ut, xã B6 (nay là xã Ia Hrung), bầu Ban chấp hành gồm các đồng chí 

1- Huỳnh Hưng Thạnh (Hoàng Lê)   Bí thư 

2- Đặng Minh Châu (Xiêng)    Phó Bí thư 

3- Đặng Xuân Quang (Ak)    Phó Bí thư 

4- Võ Chiếu (Hiến)     Ủy viên 

5- Tịnh       Ủy viên 

6- Trần Minh Cúc      Ủy viên 

- Tháng 2- 1968, Tỉnh ủy phân công đồng chí Huỳnh Hưng Thạnh (Hoàng 

Lê) bổ sung vào ban cán sự Khu 9 (thị xã Pleiku). Đồng chí Đặng Minh Châu 

(Xiêng) thay giữ quyền Bí thư huyện 4. Đồng chí Đặng Xuân Quang (Ak) làm Phó 

Bí thư. 

- Từ tháng 7- 1968 đến tháng  9 - 1969, đồng chí Đặng Minh Châu (Xiêng) 

làm Bí thư khu 4. 

- Cuối năm 1968 bổ sung đồng chí Phí (Leh), Ủy viên Ban Thường vụ khu 

4. 

V- Đại hội Đảng bộ khu 4 lần thứ IV (tháng 9-1969), tại làng Ia Kuên, 

phía tây bắc B14 (nay là xã Ia Tô), bầu Ban chấp hành gồm các đồng chí. 

1- Đặng Xuân Quang (Ak)    Bí thư 

2- Phí (Leh)      Phó Bí thư 

3- Rơ Chăm Kroong     Ủy viên 

4- Võ Chiếu (Hiến)     Ủy viên 

5- Tịnh       Ủy viên 

6- Trần Minh Cúc      Ủy viên 

7- Tăn       Ủy viên 

- Đến tháng 11- 1969, đồng chí Tịnh hy sinh. Tháng 12 – 1969, đồng chí 

Phí (Leh) hy sinh. Tháng 12 – 1970, Tỉnh ủy phân công đồng chí Lê Tam (Nguyễn 

Hùng), Tỉnh ủy viên lên khu 4 làm Bí thư, đồng chí Đặng Minh Châu (Xiêng) và 

Đặng Xuân Quang (Ak) làm Phó Bí thư. 

Ban Thường vụ huyện 4 lúc này gồm 

1- Lê Tam (Nguyễn Hùng)     Bí thư 

2- Đặng Xuân Quang (Ak)    Phó Bí thư 

3- Đặng Minh Châu (Xiêng)    Ủy viên 

4- Trần Minh Cúc               Ủy viên 

Năm 1973, đồng chí Trần Minh Cúc được điều động về phụ trách tỉnh đội. 

VI- Đại hội Đảng bộ khu 4 lần thứ V (tháng 8-1973), tại phía Nam làng 

De Lung, xã B14 (nay là xã Ia Pếch, huyện Ia Grai), bầu Ban chấp hành gồm các 

đồng chí. 

1- Lê Tam (Nguyễn Hùng)    Bí thư 

2- Đặng Xuân Quang (Ak)    Phó Bí thư 



3- Đặng Minh Châu (Xiêng)    Ủy viên 

4- Hồ Trọng Tầm (Sửu)     Ủy viên 

5- Trần Hữu Thành      Ủy viên 

6- Thăk       Ủy viên 

7- Rơ Chăm Kroong (B2)    Ủy viên 

8- Phương       Ủy viên 

9- Thaih       Ủy viên 

10-Bùi Khi      Ủy viên 

11- Đặng Tiến Hùng     Ủy viên 

12- Soi (B13)      Ủy viên 

13- Glai (B6)      Ủy viên 

14- Ơ Rao (B7)      Ủy viên 

15- To (B5)      Ủy viên 

16- Rơ Châm Híp (B2)     Ủy viên 

17- Siu (Blang)      Ủy viên 

18- Kip (B6)      Ủy viên 

19- H’Lam (B3)      Ủy viên 

20- H’Vinh (B3)      Ủy viên 

21- Rơ Châm Tơi (B2)     Ủy viên 

22- Kră (B5)      Ủy viên 

23- Cuông (B13)      Ủy viên 

24-Tinh (B3)      Ủy viên 

25- Rơ Châm Kóp (B3)     Ủy viên 

26- Tăn       Ủy viên 

- Tháng 12-1973, đồng chí Thăk hy sinh. 

- Tháng 8- 1974, đồng chí Lê Tam (Nguyễn Hùng) được điều về tỉnh, đồng 

chí Đặng Minh Châu (Xiêng) về Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Lý Kỳ Lơ thay làm 

Bí thư. 

- Đầu tháng 2- 1974, hai đồng chí Phương, huyện đội trưởng và đồng chí 

Thaih được bầu bổ sung vào Thường vụ huyện ủy. 

 


